
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Mã QHNS: 1130827

PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỨC DANH VÀ PHỤC VỤ CHUNG

(Đính kèm Công văn số   3922/VPUBND-HC ngày  13/4/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT
Tên tài sản Hiện trạng Nhu cầu sử dụng xe ô tô Ghi chú

Loại tài sản Số lượng Chủng loại Loại tài sản Số lượng Chủng loại
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A Xe ô tô phục vụ chức danh

1 Xe ô tô Toyota (66A - 006.89) Xe ô tô phục
vụ chức danh

1 Xe ô tô 7 chỗ (01
cầu)

Xe ô tô phục vụ
chức danh

1 Xe ô tô 7 chỗ (02
cầu)

B Xe ô tô phục vụ công tác chung 9 10
08 xe ô tô 07 chỗ (02
cầu); 01 xe 05 chỗ;
01 xe 16 chỗ

1 Xe ô tô Mitsubishi PAJERO SPORT
GLS-L  (63A - 014.68)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 07 chỗ (02

cầu)
Xe ô tô phục vụ
công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02

cầu)

2 Xe ô tô Mitsubishi PAJERO SPORT
GLS-L(63A- 005.68)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 07 chỗ (02

cầu)
Xe ô tô phục vụ
công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02

cầu)

3 Xe ô tô Mitsubishi PAJERO SPORT
GLS-L  (63A- 000.27)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 07 chỗ (02

cầu)
Xe ô tô phục vụ
công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02

cầu)

4 Xe For  Everest Titanium 2.0L  (63A-
005.48)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 07 chỗ (02

cầu)
Xe ô tô phục vụ
công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02

cầu)

5 Xe ô tô Mitsubishi XFORCE P1 (63A-
013.89)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 05 chỗ Xe ô tô phục vụ

công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02
cầu)

6 Xe ô tô Mitsubishi XFORCE P1 05 chổ
ngồi (63A -013.88)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 05 chỗ Xe ô tô phục vụ

công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02
cầu)



7 Toyota Innova (66A - 000.90)
Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 08 chỗ Xe ô tô phục vụ

công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02
cầu) Điều chuyển

8 Xe ô tô Xe ô tô phục vụ
công tác chung 1 Xe ô tô 7 chỗ (02

cầu)

9 Xe ô tô Toyota Camry 2,5 (63A-
007.10)

Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 05 chỗ Xe ô tô phục vụ

công tác chung 1 Xe ô tô 05 chỗ

10 Xe ô tô Toyota (66A 003.42)
Xe ô tô phục
vụ công tác

chung
1 Xe ô tô 16 chỗ Xe ô tô phục vụ

công tác chung 1 Xe ô tô 16 chỗ

Số TT
Tên tài sản Hiện trạng Nhu cầu sử dụng xe ô tô Ghi chú

Loại tài sản Số lượng Chủng loại Loại tài sản Số lượng Chủng loại
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Mã QHNS: 1130827

PHỤ LỤC 02
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP

ĐƯỢC SỬA ĐỔI TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 153/2025/NĐ-CP

(Đính kèm Công văn số  3922/VPUBND-HC ngày   13/4/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Tên tài sản
Hiện trạng Nhu cầu sử dụng xe ô tô

Ghi chú
Số lượng Chủng loại Mục đích sử

dụng Số lượng Chủng loại Mục đích sử
dụng

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (09)

1 Xe For Ford Transit Premium 16 chỗ
(63A -001.79) 1 Xe ô tô 16 chỗ

Xe thực hiện
phân giới cấm

mốc và công tác
ngoại giao

1 Xe ô tô 16 chỗ

Xe thực hiện
phân giới cấm

mốc và công tác
ngoại giao

2 Xe ô tô Xe phục vụ
người có công 1 Xe ô tô 16 chỗ Xe phục vụ

người có công



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Mã QHNS: 1130827

PHỤ LỤC 03
TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

(THEO QUY ĐỊNH TỪ KHOẢN 2 ĐẾN KHOẢN 5 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH 72/2023/NĐ-CP, SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI  NGHỊ ĐỊNH 153/2025/NĐ -CP)

(Đính kèm Công văn số 3922/VPUBND-HC ngày   13/4/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT
Tên tài sản Hiện trạng Nhu cầu sử dụng xe ô tô Ghi chú

Số lượng Chủng loại Mục đích Số lượng Chủng loại Mục đích
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (16)
A Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1 Toyota Innova (63A - 014.28) 1 Xe ô tô 7 chổ (01
cầu) Xe hộ đê 1 Xe ô tô 7 chổ

(02 cầu) Xe hộ đê

B Trung tâm hội nghị

1 Xe ô tô tải 7 Xe ô tô tải
Xe chở nguyên vật
liệu phục vụ hội
nghị

7 Xe ô tô tải Xe chở nguyên vật
liệu phục vụ hội nghị
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